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 KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Ứng dụng GIS trong quản lý cảnh quan 
1. Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Ngô An
- Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
- Thời gian, địa điểm làm việc: 2005, Bộ môn cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên 
- Địa chỉ liên hệ: Trường ĐH Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh 
- Điện thoại, email: 08.39623190/ 0918173550, tien2dat@gmail.com
- Các hướng nghiên cứu chính: Quy hoạch rừng, cảnh quan; Sinh thái Môi trường ứng dụng; Du l
                                                   lịch sinh thái; Ứng dụng GIS và RS trong cảnh quan và lâm nghiêp.
- Thông tin về trợ giảng (nếu có):

2. Thông tin chung về môn học 
· Tên môn học: Ứng dụng GIS trong quản lý cảnh quan
· Mã môn học: 

· Số tín chỉ: 2
· Môn học: Tự chọn
· Lựa chọn: 

· Các môn học tiên quyết: Tin học căn bản
· Các môn học kế tiếp: Không
· Các yêu cầu đối với môn học: Không
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

+ Nghe giảng lý thuyết: 15 tiết
+ Làm bài tập trên lớp: 0 tiết
+ Thảo luận: 0 tiết
+ Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm: 0 tiết
+ Tự học: 30 tiết
- Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học: Khoa Môi trường và Tài nguyên. 
3. Mục tiêu của môn học
     * Về kiến thức: Trang bị cho các em các kiến thức về GIS đại cương, thành phần, các chức năng của một hệ thống thông tin địa lý (GIS), các ứng dụng trong quản lý tài nguy6en thiên nhiên trong đó có cảnh quan. 
      * Về kỹ năng : Hướng dẫn các em thực hành kỹ năng về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa lý, phân tích dữ liệu không gian cũng như  phi không gian, xây dựng và biên tập bản đồ chuyên đề trên một phần mềm GIS phổ dụng (MapInfo, Arcview).
· Về thái độ, chuyên cần của sinh viên:
+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học.

+ Xây dựng  và phát huy tối đa tinh thần tự học thông qua đọc thêm sách, các tài liệu trên mạng internet...

+ Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, làm việc và nộp bài đúng hạn.

+ Tự giác trong học tập và trung thực trong thi cử.

+ Phát huy tối đa khả năng sáng tạo khi thực hiện các hoạt động trên lớp cũng như ở nhà.

+ Tham gia tích cực và có tinh thần xây dựng vào các hoạt động trên lớp.

+ Chia sẻ thông tin với bạn bè và với giảng viên.

+ Chủ động đặc câu hỏi về những thắc mắc của mình.
4. Tóm tắt nội dung môn học 

Trang bị cho các em các kiến thức về thành phần, các chức năng của một hệ thống thông tin địa lý (GIS), kỹ năng về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa lý, các chức năng phân tích dữ liệu không gian cũng như  phi không gian, quá trình xây dựng và biên tập bản đồ chuyên đề trên một phần mềm GIS phổ dụng, đồng thời giới thiệu một số ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý trong quản lý cảnh quan.
5. Nội dung chi tiết môn học 
PHẦN I: LÝ THUYẾT 

Chương I: Những khái niệm cơ bản của hệ GIS 

1.1. Những vấn đề chung

1.1.1. Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý cảnh quan, KTHV.

1.1.2. Giới thiệu về bản đồ và thông tin liên quan.

1.1.3. Yêu cầu của hệ GIS.

1.1.4. Xu hướng phát triển tương lai của hệ GIS.

1.2 . Các thành phần cơ bản của GIS

 1.2.1. Phần cứng của GIS

 1.2.2. Phần mềm của GIS

 1.2.3. Nhập dữ liệu GIS

 1.2.4. Quản lý cơ sở dữ liệu

 1.2.5. Công cụ phân tích địa lý và bản đồ.

1.3. Cấu trúc dữ liệu trong GIS

1.3.1. Cơ sở dữ liệu của GIS

1.3.2. Cấu trúc dữ liệu Raster

1.3.3. Cấu trúc dữ liệu Vector

1.3.4. Các đặc trưng khác của cấu trúc dữ liệu vector

1.3.5. Cấu trúc dữ liệu của các bản đồ chuyên đề - Sự lựa chọn giữa raster và vector.

1.3.6. So sánh các phương pháp raster và vector.

1.4. Các phương pháp phân tích dữ liệu và mô hình không gian

1.4.1. Giới thiệu

1.4.2. Định nghĩa cơ sở dữ liệu (CSDL)

1.4.3. Tìm kiếm dữ liệu

1.4.4. Phân tích dữ liệu không gian

1.4.5. Phân tích dữ liệu thuộc tính

1.4.6. Phân tích kết hợp dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính.

1.5: Quản lý thông tin trong GIS

1.5.1. Cấu trúc Raster

1.5.2. Cấu trúc Vector 

Chương II: Ứng dụng GIS-MapInfo trong quản lý cảnh quan.

2.1. Các khái niệm trong MapInfo

2.1.1. Giới thiệu

2.1.2. Yêu cầu cấu hình

2.1.3. Cài đặt Mapinfo lên trên máy tính

2.1.4. Khởi động chương trình Mapinfo

2.1.5. Gắn số liệu vào MapInfo

2.1.6. Các lớp (Layer) bản đồ

2.1.7. Các đối tượng của bản đồ

2.1.8. Các cửa sổ: MAP, BROWER, GRAPH

2.1.9. Các phím lệnh (Button Pads) trên thanh công cụ.  

2.2. Làm việc với Table và Workspace

2.2.1. Mở một table

2.2.2. Sửa cấu trúc và hiệu chỉnh Table

2.2.3. Nhập dữ liệu cho một Table

2.2.4. Revert table

2.2.5. Hiệu chỉnh trong Browser menu

2.2.6. Hiệu chỉnh dữ liệu Raster

2.2.7. Ghi vào đĩa một table

2.2.8. Làm việc với Workspace

2.2.9. Ra khỏi Mapinfo.

2.3. Vẽ và hiệu chỉnh đối tượng

2.3.1. Định nghĩa kiểu của điểm, đường, vùng trong Mapinfo

2.3.2. Hiệu chỉnh các đối tượng.

2.4. Lớp và chồng lớp bản đồ

2.4.1. Khái nhiệm về lớp và chồng lớp bản đồ.

2.4.2. Thủ tục chung để tạo bản đồ và lớp trong Mapinfo

2.4.3. Bảng điều khiển các lớp (Layer Control Dialog)

2.4.4. Cách làm một layer có khả năng Editable hoặc Selectable.

2.4.5. Cosmatic Layer

2.4.6. Các lớp tuỳ chỉnh (Costomizing Layer)

2.4.7. Đánh nhãn cho các đối tượng trong Layer

2.4.8. Sử dụng bản đồ chuyên đề (Thematic map) để phân tích dữ liệu.

2.5. Lựa chọn và tìm kiếm thông tin

2.5.1. Tìm đối tượng (Find)

2.5.2. Chọn đối tượng tìm kiếm (Find selection)

2.5.3. Chọn đối tượng (Select)

2.5.4. Chọn bằng SQL (SQL select)

2.5.5. Chọn tất cả (Select all)/ Bỏ chọn tất cả (Unselect all)

2.5.6. Tính toán thống kê (Calculate statistics)

2.6. Hiển thị, phân tích địa lý. Trình bày trang in, điều khiển in.

2.6.1. Tạo cửa sổ và hiển thị bản đồ của một Table.

2.6.2.  Tạo cửa sổ và hiển thị đồ thị của một Table.

2.6.3. Đặt đối tượng đích (Set Target)

2.6.4. Xoá đối tượng đích (Clear Target)

2.6.5. Tạo vùng đệm (Buffer)

2.6.6. Lệnh gộp (Combine)

2.6.7. Xoá (Erase), Tách (Split)

2.6.8. New Redistrict Window

2.6.9. Điều kiển hiển thị các cửa sổ.

2.6.10. Trình bày trang in trong Mapinfo

2.6.11. Điều khiển in trong Mapinfo. 

PHẦN 2- THỰC HÀNH : 

+ Phần thực tập : Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hành trên máy tính kỹ năng về xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu địa lý, phân tích dữ liệu không gian cũng như  phi không gian, xây dựng và biên tập bản đồ chuyên đề trên một phần mềm GIS phổ dụng (MapInfo) liên quan đến quản lý cảnh quan.

+ Phần seminar : Không
6. Học liệu
Học liệu bắt buộc:
1. Nguyễn Đức Bình, 2006. Bài giảng Mapinfo. Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
2. Bùi Hữu Mạnh, 2005. Hướng dẫn sử dụng MapInfo Professional Ver. 7. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

3. Mapinfo Users Guide. Mapinfo Corporation Troy, New York.

Học liệu tham khảo:
1. Trần Trọng Đức, 2005. GIS Căn bản. Nhà XB Đại học Quốc Gia  TPHCM.

2. Nguyễn Bá Quảng, 2006. Những kiến thức cơ bản về GIS và ứng dụng trong quy hoạch xây dựng đô thị. Nhà XB xây dựng.

3. Stan Aronoff, 1993. Geographic Information Systems: A Management Perpective, WDL Publication, Ottawa, Canada, 1993.
   Giảng viên             Duyệt Chủ nhiệm bộ môn                           Thủ trưởng đơn vị đào tạo 
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